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Câu 1/ Tại sao nói tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác ? Qui định của pháp luật nước ta về phòng, chống tệ nạn xã hội như thế nào?
ĐÁP ÁN:

a/Tệ nạn xã hội: là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.

b/ Một số quy định của pháp luât về phòng, chống tệ nạn đánh bạc, ma túy mại dâm.

· Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức;

· Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy… Người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện.

· Mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm…

b/ Đối với trẻ em : Không được đánh bạc ,uống rượu, hút thuốc , dùng chất kích  thích .
c/Nghiêm cấm hành vi : Lôi kéo, dụ dỗ trẻ em sa vào tệ nạn xã hội .
Câu 2/ Hiện nay tệ nạn xã hội đang là một vấn đề bức xúc. Em hãy cho biết :
a. Tệ nạn xã hội là gì ?

b. Học sinh THCS có cần tham gia phòng chống tệ nạn xã hội không ? Vì sao ?

ĐÁP ÁN:

a/ Tệ nạn xã hội:  là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức, pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. .

b/. Học sinh THCS cần có tham gia phòng chống tệ nạn xã hội không? Vì sao? .
- Tệ nạn xã hội hết sức nguy hiểm, không loại trừ bất cứ một ai, nếu không biết cách phòng chống.

- Pháp luật nước ta đã có những quy định về phòng chống tệ nạn xã hội nên trách nhiệm của công dân là phải tuân theo pháp luật, trong đó có học sinh THCS.

- Tham gia vào các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội là để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần làm cho xã hội ngày càng lành mạnh hơn, tốt đẹp hơn.

Câu 3/ a. Em hiểu HIV là gì? AIDS là gì?

b. Em hiểu gì về câu nói: “Đừng chết vì thiếu hiểu biết AIDS”.
c. Theo em vì sao phải phòng chống HIV/AIDS?
ĐÁP ÁN:

a. - HIV là tên một loại vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người.

- AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV, thể hiện triệu chứng của các bệnh khác nhau, đe dọa tính mạng con người.

b/- HIV/AIDS là căn bệnh thế kỷ, hiện nay trên thế giới vẫn chưa có thuốc đặc tri. Người mắc phải sẽ bị tử vong.

 - Mọi người hãy tự bảo vệ mình trước hiểm họa của AIDS: sống giản dị, lành mạnh, có hiểu biết đầy đủ về AIDS, có ý thức chủ động phòng tránh. 
c/Vì HIV/AIDS : đang là một đại dịch của thế giới và củaVN. Đó là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe , tính mạng của con người và tương lai giống nòi dân tộc ,ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội đất nước. .
Câu 4/ Quyền sở hữu tài sản của công dân là gì ? Tại sao phải tôn trọng tài sản của người khác?

ĐÁP ÁN:

* Thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân :là quyền của công dân( chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. .
*Tại sao phải tôn trọng tài sản của người khác:Vì đó là nghĩa vụ của công dân , nếu xâm phạm tài sản của người khác là vi phạm pháp luật và bị pháp luật xử lí theo luật định
Câu 5/ Tài sản nhà nước là gì ? Lợi ích công cộng là gì ?
ĐÁP ÁN:

a/Tài sản nhà nước : Là những tài sản thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lí .

b/Lợi ích công cộng  :Là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội

Câu 6.  

a. Nhận xét sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại, tố cáo (người có quyền khiếu nại, tố cáo và mục đích khiếu nại, tố cáo).

b. Học sinh phải làm gì để thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo?

ĐÁP ÁN:

a. Nhận xét sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại, tố cáo 

* Giống nhau:

- Đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 1992.

- Là công cụ để công dân bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

- Là phương tiện để công dân tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

* Khác nhau:  

- Người thực hiện:

+ Người khiếu nại là người có quyền, lợi ích hợp pháp có liên quan.

+ Người tố cáo là mọi công dân.

- Mục đích:

+ Quyền khiếu nại là để khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm phạm hoặc bị thiệt hại.

+ Quyền tố cáo là nhằm phát giác, ngăn chặn, hạn chế kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền và lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan và công dân.

b. Học sinh cần phải:

- Tích cực học tập nâng cao trình độ nhận thức để có thể sử dụng  đúng đắn quyền khiếu nại, tố cáo.

- Khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo cần trung thực, khách quan, thận trọng.

- Không lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.
Câu 7:  

a. Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận để làm gì? 

 
b. Em hãy kể tên bốn chuyên mục để công dân tham gia đóng góp ý kiến, trình bày thắc mắc, phản ánh nguyện vọng của mình?

a . Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận để phát huy tính tích cực và quyền làm chủ của công dân, góp phần xây dựng nhà nước, quản lý xã hội, theo yêu cầu chung của xã hội. 
b. Chuyên mục để công dân tham gia đóng góp ý kiến, trình bày thắc mắc, phản ánh nguyện vọng của mình như:

-  Hộp thư truyền hình.

- Chuyên mục: “Người tốt việc tốt”.

- Trả lời bạn nghe đài.

- Dân hỏi Bộ trưởng trả lời.

Câu 7/ Căn cứ vào đâu để khẳng định : Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam ?

ĐÁP ÁN:

- Hiến pháp là cơ sở nền tảng của hệ thống pháp luật. Các quy định của Hiến pháp là nguồn, là căn cứ pháp lí cho tất cả các ngành luật . Luật và các văn bản dưới luật phải phù hợp với tinh thần và nội dung Hiến pháp. Các văn bản pháp luật trái với Hiến pháp đều bị bãi bỏ.
- Việc soạn thảo,ban hành hay sửa đổi,bổ sung Hiến pháp phải tuân theo thủ tục đặc biệt, được quy định trong Điếu 147 của Hiến pháp.
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